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Bài 1: Viết lại các tên riêng sau theo đúng quy tắc viết hoa: 

a. Chử đồng tử, Võ nguyên Giáp, Hồ chí minh, Hùng vương, võ thị Sáu, 

Nguyễn thị Thập, lê hoàn, Nguyễn Đổng chi. 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b. Nha trang, cầu Giấy, Sán dìu, phù lá, hà nhi, plây cu,  nơ-trang-long, tuyên 

quang, Hạ long, cửa Lò, bến Thành 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 2: Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau 

Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: 

Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, 

Hàng buồm, hàng thiếc, hàng hài, hàng khay, 

Mã vĩ, hàng điếu, hàng giày, 

Hàng lờ, hàng cót, hàng mây, hàng đàn, 

Phố mới, phúc kiến, hàng than, 

Hàng mã, hàng mắm, hàng ngang, hàng đồng, 

Hàng muối, hàng nón, Cầu đông, 

Hàng hòm,hàng đậu, hàng bông, hàng bè, 
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Hàng thùng, hàng bát, hàng tre, 

Hàng vôi, hàng giấy, hàng the, hàng gà, 

Quanh đi đến phố hàng da, 

Trải xem phường phố, thật là đẹp xinh. 

Bài 3: Dùng dấu gạch chéo (/) để ngăn cách các bộ phận trong tên các cơ quan, 

đơn vị: 

a, Công ty Du lịch Việt               

b, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng 

c, Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến 

d, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam 

e. Bộ Giao thông vận tải 

f. Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

g. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

 

Bài 4: Gạch chân danh từ riêng viết sai trong đoạn văn sau rồi sửa lại cho đúng: 

a) Hai bà trưng là tên gọi chung của trưng trắc và trưng nhị, hai chị em là anh 

hùng dân tộc của người việt. Hai bà trưng khởi binh chống lại quân hán, lập ra 

một quốc gia với  kinh đô tại mê linh và tự phong là Nữ Vương. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng mộ trạch, xã tân hồng, huyện bình giang, 

tỉnh hải dương: 36 tiến sĩ. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Bài 5: Viết lại tên các cơ quan, tổ chức sau đây theo đúng quy tắc: 

a, Trường tiểu học nguyễn du: ………………………………………………….. 

b, Bộ khoa học và công nghệ: ………………………………………………….. 

c, Bộ kế hoạch và đầu tư: ……………………………………………………….. 
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d, Trường trung học phổ thông nguyễn tất thành: ……………………………….. 

e, trường đại học luật hà nội: ………………………………................. 

g, trường cao đẳng sư phạm trung ương: ……………………………….. 

h, trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh:………………………………. 

 

Bài 6: Viết lại những danh hiệu, tên huân chương sau cho đúng chính tả: 

a, cháu ngoan bác hồ: …………………………………………………………… 

b, huân chương lao động hạng ba: ……………………………………………….. 

c, huân chương kháng chiến hạng nhất: 

d, huân chương vì an ninh tổ quốc 

e, huân chương sao vàng 

Bài 7: Vì sao các từ in đậm sau lại được viết hoa: 

Mình về với Bác đường xuôi 

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người 

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời 

Áo nâu, túi vải đẹp tươi lạ thường 

(Theo Tố Hữu) 

………………………………..………………………………..……………………

…………..………………………………..………………………………..………

………………………..………………………………..……………………………

…..………………………………..………………………………..………………

………………..………………………………..………………………………..... 


